
Phụ lục I
QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRỒNG HÀNG NĂM

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /2026/QĐ-UBND ngày      tháng 11
   năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai)

STT Tên quy trình cây trồng

1 Quy trình sản xuất cây lúa
2 Quy trình sản xuất cây bắp
3 Quy trình sản xuất cây khoai lang
4 Quy trình sản xuất cây khoai mì
5 Quy trình sản xuất cây đậu phộng
6 Quy trình sản xuất cây đậu đen
7 Quy trình sản xuất cây cải xanh - cải ngọt
8 Quy trình sản xuất cây hành lá
9 Quy trình sản xuất cây hẹ

10 Quy trình sản xuất cây rau dền
11 Quy trình sản xuất cây rau đay
12 Quy trình sản xuất cây rau mồng tơi
13 Quy trình sản xuất cây cần nước
14 Quy trình sản xuất cây xà lách
15 Quy trình sản xuất cây bầu
16 Quy trình sản xuất cây bí đỏ
17 Quy trình sản xuất cây bí xanh
18 Quy trình sản xuất cây mướp
19 Quy trình sản xuất cây đậu cô ve
20 Quy trình sản xuất cây đậu đũa
21 Quy trình sản xuất cây khổ qua
22 Quy trình sản xuất cây dưa leo
23 Quy trình sản xuất cây cây dưa tây
24 Quy trình sản xuất cây củ đậu (củ sắn)
25 Quy trình sản xuất cây hoa huệ
26 Quy trình sản xuất cây hoa đồng tiền 
27 Quy trình sản xuất cây hoa thạch thảo 
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28 Quy trình sản xuất cây hoa cúc
29 Quy trình sản xuất cây hoa vạn thọ
30 Quy trình sản xuất cây hoa sao nhái
31 Quy trình sản xuất cây hoa mào gà
32 Quy trình sản xuất cây hoa lay ơn
33 Quy trình sản xuất cây hoa hướng dương
34 Quy trình sản xuất cây hoa hồng
35 Quy trình sản xuất cây hoa sen
36 Quy trình sản xuất cây hoa súng
37 Quy trình sản xuất cây chuối
38 Quy trình sản xuất cây mía
39 Quy trình sản xuất cây thuốc lá
40 Quy trình sản xuất cây trinh nữ hoàng cung



Phụ lục II
QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRỒNG LÂU NĂM

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /2026/QĐ-UBND ngày      tháng 11    
năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai)

STT Tên quy trình cây trồng

1 Quy trình sản xuất cây bưởi
2 Quy trình sản xuất cây chanh
3 Quy trình sản xuất cây cam
4 Quy trình sản xuất cây quýt
5 Quy trình sản xuất cây bơ
6 Quy trình sản xuất cây chôm chôm
7 Quy trình sản xuất cây nhãn
8 Quy trình sản xuất cây vải thiều
9 Quy trình sản xuất cây dâu da

10 Quy trình sản xuất cây đào ăn quả
11 Quy trình sản xuất cây mận (roi)
12 Quy trình sản xuất cây lý
13 Quy trình sản xuất cây hồng quân
14 Quy trình sản xuất cây nho thân gỗ
15 Quy trình sản xuất cây thanh long
16 Quy trình sản xuất cây vú sữa địa phương
17 Quy trình sản xuất cây vú sữa hoàng kim
18 Quy trình sản xuất cây xoài
19 Quy trình sản xuất cây sơ ri
20 Quy trình sản xuất cây cây cóc
21 Quy trình sản xuất cây mãng cầu na
22 Quy trình sản xuất cây mãng cầu xiêm
23 Quy trình sản xuất cây bòn bon
24 Quy trình sản xuất cây măng cụt
25 Quy trình sản xuất cây mít
26 Quy trình sản xuất cây sầu riêng
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27 Quy trình sản xuất cây khế
28 Quy trình sản xuất cây chùm ruột
29 Quy trình sản xuất cây táo 
30 Quy trình sản xuất cây me
31 Quy trình sản xuất cây lựu
32 Quy trình sản xuất cây ổi
33 Quy trình sản xuất cây sapoche
34 Quy trình sản xuất cây lekima
35 Quy trình sản xuất cây đào tiên
36 Quy trình sản xuất cây cau
37 Quy trình sản xuất cây dừa
38 Quy trình sản xuất cây sa kê
39 Quy trình sản xuất cây chanh leo
40 Quy trình sản xuất cây cà phê vối
41 Quy trình sản xuất cây ca cao
42 Quy trình sản xuất cây điều
43 Quy trình sản xuất cây hồ tiêu
44 Quy trình sản xuất cây chè
45 Quy trình sản xuất cây cao su
46 Quy trình sản xuất cây cà ri
47 Quy trình sản xuất cây cây chùm ngây
48 Quy trình sản xuất cây dứa (thơm)
49 Quy trình sản xuất cây gấc
50 Quy trình sản xuất cây đu đủ
51 Quy trình sản xuất cây dâu tằm
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